	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  Sinh học - LỚP 6

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: (1 điểm) Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Câu 2: (2 điểm) Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng? Nước và muối khoáng hoà tan từ đất được hấp thụ vào cây như thế nào?

Câu 3: (2,5 điểm) So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non chúng có điểm gì giống nhau và khác nhau?

Câu 4: (2 điểm) Cây gỗ to ra do đâu? Có thể xác định được tuổi của gỗ bằng cách nào? 

Câu 5: (1,5 điểm) Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp, Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp?

Câu 6: (1 điểm) Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc nhiều cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

------------------------------------
Hết-------------------------------
	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS THỦY AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012

	
	Môn:  Sinh học - LỚP 6

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Tế bào thực vật gồm: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào 
	1đ

	2
	- Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút
 - Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.   
	1đ

1đ

	3
	- Giống: Rễ (miền hút) và thân non, gồm vỏ và trụ giữa.

               - Vỏ gồm: biểu bì và thịt vỏ

              - Trụ giữa gồm: Bó mạch và ruột     
- Khác: +Ở rễ: Lớp biểu bì 1 số tế bào biểu bì kếo dài thành lông hút.
                         Bó mạch: Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau   
+ Ở Thân non: Lớp biểu bì thường có TB lục nạp thân có màu xanh
                         Bó mạch: Mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong.      
	1đ

0,75đ

0,75đ

	4
	- Cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: Tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ.                                         
- Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hàng năm sinh ra phía ngoài 1 lớp tế bào vỏ và phiá trong 1 lớp thịt vỏ.              
- Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hàng năm sinh ra phía ngoài 1 lớp mạch rây, phía trong 1 lớp mạch gỗ.       
- Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ sáng (hoặc sẫm) có thể xác định tuổi của cây.                
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	5
	   Nước      +     Khí cacbonic     Ánh  Sáng chất  diệp lục   Tinh bột  +      Khí oxi            
  ( Rễ hút từ đất )         ( Lá lấy từ không khí )         ( Trong lá )          ( Lá nhả ra ngoài môi trường )

- Yếu tố cần thiết cho sự quang hợp là: Ánh sáng và chất diệp lục. 

	1đ

0,5đ

	6
	- Trong phòng ngủ để nhiều cây hoặc hoa, ban đêm cây không quang hợp chỉ hô hấp, cây sẽ lấy khí oxi của không khí trong phòng và thải ra nhiều lhí cacbonic. Nếu đóng kín cửa không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí oxi và chứa nhiều khí cacbonic nên người ngủ sẽ bị ngạt, có thể chết.


	1đ


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC LỚP 6
	Chủ đề
	Mức độ nhận thức 

	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vậndụng cao

	
	TL
	TL
	TL
	TL

	TÕ bµo thùc vËt


Số câu :1

Số điểm:

10% =1điểm
	Thµnh phÇn chñ yÕu cña tÕ bµo thùcvËt

1câu          

Sốđiểm:1điểm
	
	
	

	RÔ


Số câu :2

Số điểm:

45%=4,5điểm
	RÔ cã chøc n¨ng hÊp thô n­íc vµ muèi kho¸ng

1 c©u

Số điểm:

2 ®iÓm
	 
	
	So s¸nh cÊu t¹o miÒn hót (rÔ) vµ th©n non

1 c©u

Số điểm: 

2,5 điểm


	Th©n


Số câu:1

Số điểm: 20%=2điểm
	
	
	Th©n to ra do ®©u.

X¸c ®Þnh tuæi cña gç

1 c©u

Số điểm:

2 ®iÓm
	

	L¸


Sè c©u: 2

Sè ®iÓm : 25% = 2,5 ®iÓm
	
	 S¬ ®å quang hîp. §iÒu kiÖn cÇn choquang hîp

1câu

Số điểm:

1,5điểm
	 C©y cã h« hÊp kh«ng

1câu

Số điểm:

1điểm
	

	Tổng số câu:6

Tổng số điểm:

100% =10đ 
	2câu

3đ =30%
	1 câu

1,5đ =15%
	2 câu

3đ =30%
	1 câu

2,5đ =25%


